
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 03/4/2025
H29.109-

250321-0386

HỘ KINH DOANH TRẦN YẾN 

NGHI

229 Tùng Thiện Vương, 

Phường Xóm Củi, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

2 03/4/2025
H29.109-

250317-0316

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH P. 

DUSSMANN VIỆT NAM.

Số 15, Võ Trần Chí, Xã 

Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

3 03/4/2025
H29.109-

250324-0179
HỘ KINH DOANH LÀNG TA

C18/9 ấp 4B, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

4 03/4/2025
H29.109-

250319-0340

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 483 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

108 Tùng Thiện Vương, 

Phường Xóm Củi, Quận 8

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

5 03/4/2025
H29.109-

250321-0084

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ORC 

COFFEE PASSION GROUP – 

AMZ_010MBP

P1.01 Trung Tâm MM 

Mega Market Bình Phú, 

Khu đô thị Bình Phú, 

đường Bình Phú, Phường 

11, Quận 6

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

6 03/4/2025
H29.109-

250328-0447

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HƯƠNG THỊNH

12B’ - 13B’ Hưng Phú, 

Phường Hưng Phú, Quận 8

Kinh doanh thịt 

gia súc, gia cầm, 

rau củ quả, thủy 

hải sản

31/03/2025 16/04/2025

7 03/4/2025
H29.109-

250321-0225

CỬA HÀNG SỐ 6 - CÔNG TY 

TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT 

NAM

382A, 382A1 (Tầng 2) 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Phường Võ Thị Sáu, Quận  

 3

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, sản 

xuất bánh

24/03/2025 22/04/2025

8 03/4/2025
H29.109-

250322-0202
HỘ KINH DOANH CAFE LINH

26A Phạm Ngọc Thạch 

Phường Võ Thị Sáu, Quận  

 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

9 03/4/2025
H29.109-

250322-0209

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN 

QUANG DIỆU

số 388 Lê Văn Sỹ Phường 

14, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

10 03/4/2025
H29.109-

250322-0210

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN 

THIỆN THUẬT

số 633/36 Điện Biên Phủ 

Phường 01, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

11 03/4/2025
H29.109-

250322-0310

HỘ KINH DOANH TIỆM KHÔ 

CHACHUN

số 633/36 Điện Biên Phủ 

Phường 01, Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

12 03/4/2025
H29.109-

250321-0501

HỘ KINH DOANH QUÁN 

PHƯỢNG HOÀNG

173 Đề Thám, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

24/03/2025 22/04/2025

13 03/4/2025
H29.109-

250321-0137

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 37- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Gian hàng G1,Tầng trệt 

,Tòa nhà Pico Plaza,số 20 

Cộng Hòa  Phường 12, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

14 03/4/2025
H29.109-

250320-0339

HỘ KINH DOANH BÚN CHẢ 

HÀ NỘI HOA ANH

185 Tây Thạnh , Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

24/03/2025 22/04/2025

15 03/4/2025
H29.109-

250320-0001
HỘ KINH DOANH KIM LOAN 1

30 Bia Truyền Thống, 

Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân

Sản xuất nước đá 

dùng liền (nước đá 

viên)

24/03/2025 22/04/2025

16 03/4/2025
H29.109-

250321-0253

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14419

Căn thương mại dịch vụ số 

TMDV 05, Tầng 01, Block 

A, Khu nhà ở cao tầng Công 

ty Khang Phúc, Số 321, 

Đường An Dương Vương, 

Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

17 03/4/2025
H29.109-

250324-0410

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM NGỌC ÁNH 

Số 4 Tân Sơn Hòa  

Phường 2, Quận Tân Bình
Kinh doanh thịt bò 31/03/2025 16/04/2025

18 03/4/2025
H29.109-

250322-0111

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU NHÂN TÂM

881/1/3 Quốc Lộ 1A, Khu 

phố 1 Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân

Sơ chế, đóng gói: 

hải sản khô; Chế 

biến: bột gia vị, 

bột chiên

31/03/2025 16/04/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 03/04/2025



19 03/4/2025
H29.109-

250318-0215

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM- 

 CỬA HÀNG FAMILYMART 

72/2B TÔN ĐẢN

Một phần tầng trệt căn nhà 

số 72/2B Tôn Đản, 

Phường 09, Quận 4

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (Quầy hàng)

24/03/2025 22/04/2025

20 03/4/2025
H29.109-

250320-0129
MÌ CAY SEOUL QUẬN 4

78-80 Hoàng Diệu, 

Phường 13, Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

21 03/4/2025
H29.109-

250320-0450
HỘ KINH DOANH ĂN NGON

26 Nguyễn Trường Tộ, 

Phường 13, Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

24/03/2025 22/04/2025

22 03/4/2025
H29.109-

250320-0439

HỘ KINH DOANH KANGEN 

COFFEE

30 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Đa Kao, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

23 03/4/2025
H29.109-

250320-0451
HỘ KINH DOANH HÀ NỘI NHỎ

14-16 Trịnh Văn Cấn, 

Phường Cầu Ông Lãnh , 

Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

24 03/4/2025
H29.109-

250323-0059

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG MISAKI

45C Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Đa Kao, Quận 1

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

25 03/4/2025
H29.109-

250317-0513

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

 Lô E3-2, E3-3, E3-4, E3-

5 Đường D2 Khu công 

nghệ cao, Phường Long 

Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

24/03/2025 22/04/2025

26 03/4/2025
H29.109-

250322-0203

CƠM TẤM PHÚC LỘC THỌ 

HIỆP BÌNH THỦ ĐỨC

192 Hiệp Bình, Khu Phố 

21, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ 

Đức

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

27 03/4/2025
H29.109-

250319-0225

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14666

192 Man Thiện, Khu phố 

5, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

28 03/4/2025
H29.109-

250319-0468

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 104 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

15A Phân khu E1, Khu 

Công Nghệ Cao, Xa Lộ 

Hà Nội, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

25/03/2025 23/04/2025

29 03/4/2025
H29.109-

250327-0253

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

XANH XANH

2A48 Đường số 3 (Khu 

dân cư Tam Bình), Khu 

phố 4 Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh rau, 

củ, quả.
31/03/2025 16/04/2025

30 03/4/2025
H29.109-

250330-0005

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM KỶ TÚ

Số 58 Đường 42, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức

Cắt, đóng gói thịt; 

Kinh doanh hải sản
31/03/2025 16/04/2025

31 03/4/2025
H29.109-

250324-0344

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TRÀ HOÀNG 

TINH - CHIN YO TEA PHỔ 

QUANG

136 Phổ Quang, Phường 

9, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2025 22/04/2025

32 03/4/2025
H29.109-

250318-0283

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 215 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

28 Đường Số 27, Phường 

6, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/03/2025 23/04/2025

33 03/4/2025
H29.109-

250324-0242

HỘ KINH DOANH BABEN – 

FRESH BAKERY - COFFEE

259A Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

24/03/2025 22/04/2025

34 03/4/2025
H29.109-

250324-0223

HỘ KINH DOANH PHÚC AN -

TÀU HỦ TƯƠI

90 Trần Kế Xương, 

Phường 7, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

24/03/2025 22/04/2025

35 03/4/2025
H29.109-

250314-0182

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

PHAN XÍCH LONG 37

37C Phan Xích Long, 

Phường 4, Quận Phú 

Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

25/03/2025 23/04/2025

36 03/4/2025
H29.109-

250318-0080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 

TẠI HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY 

TNHH SNOW KING GLOBAL

Số 86 Đường Nguyễn Gia 

Trí, Phường 25, Quận  

Bình  Thạnh

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025


